TUẦN 4
Ngày soạn:   …/…/ 201…                     

Ngày giảng: Thứ 2 ngày …/9/201…
TẬP ĐỌC 

T: 10 - 11                                  BÍM TÓC ĐUÔI SAM
 I. MỤC TIÊU 

- Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ ; bước đầu biết đọc  rõ lời nhân vật trong bài.

- Hiểu ND : Không nên nghịch ác với bạn, cần đối xử tốt với các bạn gái. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)
         

-  Biết cách đối xử tốt với bạn bè, nhất là bạn gái.
* GDQTE: - Quyền được học tập, được thầy, cô giáo yêu thương, dạy dỗ.

                  - Trẻ em (bạn nam, nữ) có quyền kết bạn. Các bạn nữ có quyền được các bạn nam tôn trọng, đối xử bình đẳng.  
II. CHUẨN BỊ: Tranh minh họa bài đọc
       Bảng phụ hoặc băng giấy viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc. Sách giáo khoa.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (2-3’)  Gọi bạn 
- Gọi 2 HS lên bảng.
- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới: Bím tóc đuôi sam

a/-Gtb: (1-2’) GV gt, ghi tựa bài lên bảng.

b/ Luyện đọc: (33-35')
b.1/ - GV đọc mẫu toàn bài 1 lượt

b.2/ Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ. 

* Đọc từng câu:

- Luyện đọc từ khó: trường, vịn, loạng choạng, ngã phịch xuống, òa khóc, buộc…

- Gv theo dõi, sửa sai. 

* Đọc đoạn trước lớp: 

- Hd đọc ngắt nghỉ một số câu dài: Khi Hà đến trường,/ mấy bạn gái cùng lớp reo lên//. Ái chà chà//. Bím tóc đẹp quá/....
· Gọi HS đọc cả đoạn trước lớp..

* Đọc từng đoạn trong nhóm

- Gv theo dõi, uốn nắn 

* Thi đọc giữa các nhóm 

- Gv nhận xét, ghi điểm

* Cho cả lớp đọc đồng thanh (đoạn 1-2)

( Nhận xét, tuyên dương.

c/  Hướng dẫn tìm hiểu bài. (17- 20’)
- Yêu cầu HS đọc đoạn 1, 2.

+ Các bạn gái khen Hà thế nào?

+ Vì sao Hà khóc?

+ Em nghĩ như thế nào về trò đùa nghịch của Tuấn?

- HS đọc thầm đoạn 3.

+ Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?

+ Vì sao lời khen của thầy làm Hà nín khóc và cười ngay.

- Yêu cầu HS đọc đoạn 4.

+ Nghe lời thầy Tuấn đã làm gì?

d/ Luyện đọc lại. (7’) 
- Hd HS luyện đọc theo vai (người dẫn truyện, Hà, Tuấn, thầy giáo)

- Gv nxét, ghi điểm 

3.Củng cố – Dặn dò: ( 4')
- Gv tổng kết bài, gdhs về thái độ đối với bạn bè. 

- Dặn về nhà đọc bài chuẩn bị cho tiết KC 

- Nhận xét tiết học.
	- HS 1: đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi: Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?

- HS 2: đọc thuộc lòng bài thơ và nêu nội dung bài.

- Hs nxét

- Hs nhắc tựa

- Hs theo dõi 

- Hs tiếp nối nhau đọc từng câu trong bài. Chú ý luyện từ khó 

- Hs luyện đọc câu dài 

- Hs đọc chú giải SGK
- HS đọc cả đoạn trước lớp

- Hs trong các nhóm luyện đọc

- Hs nxét

- Các nhóm cử đại diện thi đọc 

- Hs nxét, bình chọn

- Cả lớp đọc ĐT( đoạn 1-2)

+ Khen Hà có bím tóc đẹp.

+ Tuấn kéo mạnh bím tóc của Hà làm Hà ngã.

- HS tự trả lời theo ý hiểu.

+ Thầy khen 2 bím tóc của Hà rất đẹp.

+ Vì nghe thầy khen Hà thấy vui mừng và tự hào về mái tóc đẹp.
+ Đến trước mặt Hà để xin lỗi bạn.

- Các nhóm tự phân vai đọc bài.

- Hs nxét, bình chọn nhóm đọc hay

- Hs nghe.

- Nhận xét tiết học.



TOÁN
 T 16                                                     29 + 5

I. MỤC TIÊU
 - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5.

- Biết số hạng, tổng.

- Biết nối các điểm cho sẵn để có hình vuông.

- Biét giải bài toán bằng  một phép cộng.

- BT cần làm : B1 (cột 1,2,3) ; B2 (a,b) ; B3.

- Rèn HS tính cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ
 Que tính – Bảng gài. Que tính, sách giáo khoa, vở bài tập toán.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’) 9 + 5 

- Nêu cách đặt tính, viết phép tính 9 + 7.

- 1 HS tính nhẩm: 9 + 5 + 3.

- 1 HS đọc bảng công thức 9 cộng với một số.
- GV nhận xét và tuyên dương.

2. Bài mới: 29 + 5

a/-Gtb: ( 1’) Gv giới thiệu, ghi tựa  

b/ Giới thiệu phép cộng 29+5 ( 14’)
* Bước 1: Giới thiệu

- GV nêu bài toán: có 29 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

- Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm như thế nào?

* Bước 2: Tìm kết quả.

- GV cùng HS thực hiện que tính để tìm kết quả.

- GV sử dụng bảng gài và que tính để hướng dẫn HS tìm kết quả của 29 + 5 như sau:

- Gài 2 bó que tính  và 9 que tính lên bảng gài.

- GV nói: có 2 bó que tính, đồng thời viết 2 vào cột chục, 9  vào cột  đơn vị như SGK.

- Gài tiếp 5 que tính xuống dưới 9 que tính rời và viết 5 vào cột đơn vị ở dưới 9 và nói: Thêm 5 que tính.

- Nêu: 9 que tính rời với 1 que tính rời là 10 que tính, bó lại thành 1 chục, 2 chục ban đầu với 1 chục là 3 chục, 3 chục với 4 que tính rời là 34 que tính. Vậy 29 + 5 = 34.

* Bước 3: Đặt tính và tính.

- Gọi 1 HS lên bảng đặt tính và nêu lại cách làm của mình.

- Nxét, tuyên dương.

c/ Thực hành: ( 17’)
* Bài 1 ( HS khá giỏi làm cả bài)
- Yêu cầu HS làm bảng con.

- Gv nxét, sửa bài

* Bài 2 (ĐC cột c, HS khá giỏi làm cả bài) 
- Nêu yêu cầu của bài 2.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gv chấm, chữa bài

* Bài 3 

- Gv cho Hs chơi trò chơi: Ai nhanh hơn

- GV phổ biến cách chơi và luật chơi.

- Chọn mỗi dãy 1 em lên nối các điểm để có 2 hình vuông        

- GV yêu cầu HS vẽ xong và đọc tên hình vuông vừa vẽ được.

- Gv nxét, tuyên dương.

3.Củng cố - dặn dò: ( 3’)
- GV tổng kết bài, gdhs

- HS về nhà làm vở bài tập.

- Chuẩn bị bài: 49 + 25.

-  GV nhận xét tiết học.
	- 1 HS nêu.

- 1 HS lên bảng lớp làm.

- 1 HS đọc phép tính.

- HS nxét

- Hoạt động lớp.

- HS nghe và phân tích đề toán.

- Thực hiện phép cộng: 29 + 5.

- HS thao tác trên que tính và đưa ra kết quả: 34 que tính (HS có thể tìm ra nhiều cách khác nhau).

- HS lấy 29 que tính đặt trước mặt.

- Lấy thêm 5 que tính.

- HS làm theo thao tác của GV. Sau đó đọc to 29 cộng 5 bằng 34.

+

29

5

34

- HS nêu cách tính

- HS làm bảng con (cột 1,2,3)

HS nxét, sửa

- HS làm vở

     59       19      

    + 6       + 7         

- HS sửa bài.

- HS chơi trò chơi

- 1 HS đọc y/c bài

- 2 HS đại diện 2 dãy lên thi đua    

             A                   B

             C                  D

- HS đọc tên hình.

- HS nxét, sửa

- HS nghe.

- HS nxét tiết học.



ĐẠO ĐỨC

Tiết 4:     BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( Tiết 2)

I. MỤC TIÊU
- Trên cơ sở thuộc chuyện học sinh biết đóng vai theo tình huống và tự liên hệ.

- Có ý thức trong giờ học.

II . CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI
   Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi

   Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân

III. ĐỒ DÙNG 
  Giấy khổ to , bút viết bảng
· Phiếu thảo luận nhóm  

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. Hoạt động 1: đóng vai theo tình huống (13p)

* Cách tiến hành:

- Chia nhóm, phát phiếu giao dịch.

a  TH1: Lan đang tránh Tuấn
b  TH2: Bà mẹ hỏi châu

c  TH3: Tuyết mếu máo cầm quyển sách

d TH4: Xuân không làm bài tập
- Các nhóm chuẩn bị đóng vai

- Đại diện nhóm lên trình bày
- Lớp nhận xét, giáo viên bổ xung

+ Chốt lại :

        TH1: xin lỗi bạn
        TH2: Trường xin lỗi và dán lại sách

        TH3: Xuân nhận lỗi cô giáo và các bạn làm bài

* KL: khi có lỗi, biết nhận lỗi và sửa chữa là dũng cảm, đáng khen.

2  Hoạt động 2: Thảo luận nhóm  ( 10p)

* Cách tiến hành:

  -Y/c thảo  luận theo câu hỏi                                       - Thảo luận theo nhóm 

 -Việc làm của các bạn trong mỗi tình huống sau đúng hay sai?Em hãy giúp bạn đưa ra cách giải quyết hợp lí
   *Tình huống 1:Lịch bị đau chân khong xuống tập thể dục được .Cuối tuần lớp bị trừ điểm thi đua.

    *Tình huống 2: Do tai kém, lại ngồi bàn cưới nên kết quả các bài kiểm tra của Hải không cao làm ảnh hưởng .
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- Giáo viên và học sinh nhận xét
- Gv kết luận : 

                   - Cần bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm.

                    -Nên lắng nghe để hiểu người khác, tránh nhầm lỗi cho bạn.

                    - Biết thông cảm, hướng dẫn và giúp đỡ bạn bè sửa lỗi mới là bạn tốt.
* Cho học sinh tự liên hệ: 5p

- Đaị diện theo cặp, 1 số cặp lên trình bày.

- Giáo viên và ha nhận xét.

* KL: Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi. Như vậy em mới mau tiến bộ và được mọi người yêu quý.

3  Củng cố, dặn dò: 2p

- Nhận xét giờ học và tuyên dương học sinh học tốt.

Khi có lỗi chúng ta phải nhận lỗi như thế nào?
- Về xem lại bài và ghi nhớ tốt phần đã học.

Ngày soạn:   …/…/201…                     

Ngày giảng: Thứ … ngày …/…/201…
THỦ CÔNG

TIẾT 4: GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( Tiết 2 )

A. MỤC TIÊU:
- HS gấp đ​ược máy bay phản lực và biết trang trí máy bay phản lực

- Hứng thú gấp hình

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - GV: Mét m¸y bay gÊp b»ng giÊy thñ c«ng khæ to.

             Quy tr×nh gÊp m¸y bay, giÊy thñ c«ng.

   - HS : GiÊy thñ c«ng, bót mµu.

C. PHƯƠNG PHÁP:
    Quan s¸t, lµm mÉu, hái ®¸p, thùc hµnh luyÖn tËp.

D. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	                   Ho¹t ®éng của giáo viên 
	            Ho¹t ®éng của học sinh

	1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’)

2. KiÓm tra bµi cò:(1-2’)

- YC nh¾c l¹i c¸c b­íc gÊp m¸y bay ph¶n lùc?
- NhËn xÐt.

3. Bµi míi: (30’)

a. Giíi thiÖu bµi: 

- Ghi ®Çu bµi: 

b. HD thao t¸c: 

- Treo qui tr×nh gÊp – HD thùc hµnh.

-YC nh¾c l¹i c¸c thao t¸c gÊp.

d. Thùc hµnh: 

- YC c¸c nhãm thùc hµnh gÊp tªn löa trªn giÊy thñ c«ng

- Ph¸t giÊy khæ to cho c¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm.

- Quan s¸t gióp h/s cßn lóng tóng.

4. Cñng cè – dÆn dß: (2’)

- YC nh¾c l¹i c¸c b­íc gÊp tªn löa.

- ChuÈn bÞ giÊy thñ c«ng bµi sau thùc hµnh gÊp  m¸y bay ®u«i rêi .

- NhËn xÐt tiÕt häc.
	- H¸t

- GÊp m¸y bay gåm 2 b­íc: 
+ B­íc1: GÊp t¹o mòi th©n vµ c¸nh m¸y bay, 
+ B­íc2: T¹o m¸y bay vµ sö dông.

- Nh¾c l¹i.

- Quan s¸t 

- 1 h/s nh¾c l¹i qui tr×nh gÊp.

* B­íc 1: GÊp t¹o mòi vµ th©n vµ c¸nh m¸y bay.

- GÊp gièng nh­ tªn löa.

- GÊp ®«i tõ giÊy theo chiÒu dµi ®Ó lÊy ®­êng dÊu gi÷a.

- Më giÊy ra ®­îc h×nh 1 vµ 2.

- GÊp toµn bé phÇn trªn theo ®­êng dÊu gÊp ë H2, Sao cho ®Ønh A trïng víi ®­êng dÊu gi÷a ®­îc H3.

*B­íc 2: T¹o m¸y bay vµ sö dông:

- BÎ c¸c mÐp gÊp song song hai bªn ®­êng dÊu gÊp vµ miÕt däc theo ®­êng dÊu gi÷a ®­îc m¸y bay ph¶n lùc.

- CÇm vµo nÕp gÊp gi÷a cho hai c¸nh m¸y bay chÕch lªn kh«ng chung ®Ó phãng nh­ phãng tªn löa
- 2 h/s lªn b¶ng thùc hµnh gÊp m¸y bay
- C¶ líp quan s¸t.

- 3 nhãm thùc hµnh gÊp vµ trang trÝ m¸y bay ph¶n lùc, råi ghi tªn m×nh vµo c¸nh m¸y bay sau ®ã d¸n  m¸y bay vµ trang trÝ bøc tranh cña nhãm m×nh cho sinh ®éng b»ng c¸ch dïng bót mµu vÏ thªm c¸c ho¹ tiÕt.

- C¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm.

- NhËn xÐt – b×nh chän

- 2 h/s lªn thùc hµnh phãng m¸y bay.

- §¹i diÖn c¸c nhãm phãng thi.

- NhËn xÐt – b×nh chän.





KỂ CHUYỆN
                        Tiết 4:             BÍM TÓC ĐUÔI SAM

I. MỤC TIÊU
   - Dựa theo tranh kể lại được đoạn 1, đoạn 2 của câu chuyện (BT1); bước đầu kể lại được đoạn 3 bằng lời của mình (BT2).
  - Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện.

* HS khá, giỏi biết phân vai dựng lại câu chuyện (BT3).
II. ĐỒ DÙNG 

   - Tranh minh ho¹ theo s¸ch gi¸o khoa (phãng to). 

   - 4 m¶nh giÊy b×a ghi tªn 4 nh©n vËt trong truyÖn

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
                                               

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (3-5’)
- Học sinh lên kể lại câu chuyện “Bạn của nai nhỏ”. 
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: (1’) Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh kể. (28-29’)
- Dựa vào tranh nhắc kể lại đoạn 1 và đoạn 2 trong câu chuyện bím tóc đuôi sam. 

- Cho học sinh quan sát kỹ 2 bức tranh minh họa trong sách giáo khoa. 

+ Kể theo nhóm. 

+ Đại diện các nhóm kể trước lớp. 

- Kể lại cuộc gặp gỡ giữa hà và thầy giáo. 

- Giáo viên nhận xét chung. 

- Kể toàn bộ câu chuyện theo vai. 

+ Giáo viên cho các nhóm kể toàn bộ câu chuyện. 

+ Sau mỗi lần học sinh kể cả lớp cùng nhận xét. 
- Phân vai dựng lại câu chuyện. 

* Hoạt động 3: (3-5’)  Củng cố - Dặn dò. 

- Giáo viên nhận xét giờ học. 

- Học sinh về kể cho cả nhà cùng nghe. 


	- 3 HS lên bảng kể.

- Học sinh quan sát tranh. 

- Nối nhau kể trong nhóm. 

- Cử đại diện kể trước lớp. 

- Một học sinh kể lại. 

- Các nhóm thi kể chuyện. 

- Nhận xét. 
- Các nhóm cử đại diện lên kể. 

- Cả lớp cùng nhận xét. 

- Các nhóm lên đóng vai. 

- Cả lớp cùng nhận xét chọn nhóm đóng vai đạt nhất. 

- Học sinh lên đóng vai. 

- Cả lớp nhận xét. 



TOÁN

T 17                        

         49 + 25
I. MỤC TIÊU
 - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 49 + 25.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

- BT cần làm : B1 (cột 1,2,3) ; B3.

-  Ham thích hoạt động học qua thực hành.

II. CHUẨN BỊ
 Bảng gài, que tính – Ghi sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng. SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1 Kiểm tra bài cũ: ( 5’) 29 + 5 

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện cá yêu cầu sau:

+ HS 1: Đặt tính và thực hiện phép tính 69 + 3, 39 + 7.

+ HS 2: Đặt tính và thực hiện phép tính 29 + 6, 72 + 2.

- Nhận xét và cho điểm.

2. Bài mới: 49 + 25

a/ Gtb: Gvgt, ghi tựa. ( 1’)
b/ Gt phép cộng 49+25 ( 15’)
* Bước 1: Giới thiệu.

- Nêu bài toán: Có 49 que tính, thêm 25 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

- GV: Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính ta làm thế nào?

* Bước 2: Đi tìm kết quả.

- GV cho HS sử dụng que tính để tìm kết quả.

* Bước 3: Đặt tính và tính.

- Gọi 1 HS lên bảng đặt tính, thực hiện phép tính sau đó nêu lại cách làm của mình.

                 49

                +25

                 74

- Gọi 1 HS khác nhận xét, nhắc lại cách làm đúng.

c/ Thực hành: ( 17’)
* Bài 1: Yêu cầu HS làm bảng con, 3 HS lên bảng làm bài. Mỗi HS làm 3 con tính.

- Yêu cầu nêu cách thực hiện các phép tính:

( Nhận xét, tuyên dương.

* Bài 2: (HD HS khá giỏi làm)

* Bài 3: Y/c Hs làm vở

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- Gv Hd phân tích bài toán và tóm tắt.

- Gv chấm, chữa bài

                          Bài giải

            Cả hai lớp có số Hs là:

                        29+25= 54( học sinh)

                           Đáp số: 54 học sinh

3. Củng cố- dặn dò ( 3’)
- GV tổng kết bài- gdhs 

- Dặn làm vbt. Chuẩn bị : Luyện tập.

-  GV nhận xét và tổng kết tiết học
	- HS làm bảng.

- HS nxét, sửa bài.

- HS nhắc lai tựa

- HS nghe và phân tích đề bài.

- Thực hiện phép cộng 49 + 25.

HS thao tác trên que tính để tìm ra kết quả là 74 que tính.

- Viết 49 rồi viết 25 dưới 49 sao cho 5  thẳng cột với 9, 2 thẳng cột với 4.

Viết dấu + và kẻ gạch ngang.

- 9 Cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6 thêm 1 là 7, viết 7. Vậy 49 cộng 25 bằng 74.

- HS nxét, nhắc lại

* Bài 1: HS làm bảng con (cột 1,2,3)

- HS nxét, sửa bài.

  39        69       49      

 +22      +24      +18        

   61       93        67      

- Hs khá giỏi làm bài 2.
* Bài 3: 

- 1 Hs đọc đề bài

- Hs phân tích bài toán và tóm tắt

                      Tóm tắt

                 2A: 29 hs

                 2B: 25 hs

        Cả 2 lớp: …. Hs?

- Hs làm vở

- Hs nxét, sửa

- HS nhận xét tiết học.



CHÍNH TẢ( tập chép)

T 7                                         BÍM TÓC ĐUÔI SAM
I. MỤC TIÊU 

- Chép chính xác bài CT, biêt trình bày đúng lời nhân vật trong bài.

- Làm được : BT2 ; BT(3) a / b .
-  Rèn tính cẩn thận và luyện chữ đẹp.

II. CHUẨN BỊ
Phấn màu, bảng phụ, câu hỏi nội dung đoạn viết.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: Gọi bạn (2-3’)
- Bảng lớp và bảng con: nghi ngờ, nghe ngóng, trò chuyện, chăm chỉ, nghiêng ngã.
- Bảng lớp: 2 HS viết họ tên một bạn thân của mình 

- Nhận xét. 

2. Bài mới: Bím tóc đuôi sam

a/ Gtb: Gv gtb- Ghi tựa. (1-2’)
b/ Hd tập chép: (25 - 27')
* Hd nắm nội dung đoạn viết 

- GV treo bảng phụ chép sẵn đoạn văn và đọc 

· Đoạn văn nói về cuộc trò chuyện của ai?

· Vì sao Hà không khóc nữa?

· Bài chính tả có những dấu câu gì?

* Hd luyện viết từ khó 

- GV gạch chân những từ cần lưu ý trong bài chính tả.

- HS nêu những điểm (âm, vần) hay viết sai. GV bổ sung.

- Nhận xét.

* Viết bài 

- Yêu cầu HS nêu cách trình bày.

- Nhìn bảng viết bài vào vở.

- GV theo dõi HS chép bài.

- GV đọc toàn bộ bài.

- Chấm 10 vở đầu tiên và nhận xét.

c/ Hd làm bài tập: (5 - 7')
* Bài 2
- Y/c Hs làm nhóm.

Gv nxét sửa: Yên ổn, cô tiên, chim yến, thiếu niên.

- Gv chốt lại qui tắc chính tả: Khi là chữ ghi tiếng ta viết yê, khi là vần của tiếng ta viết iê.

( nhận xét, tuyên dương.

* Bài 3a ( Đ/C Hs viết 3 từ: da, già, ra)

- Gv nxét, sửa: Da dẻ, cụ già, ra vào.

3/ Củng cố – Dặn dò: (1- 2’)
- Gv tổng kết bài, gdhs.
- Dặn về nhà xem lại và nhớ quy tắc chính tả với iê – yê, sửa hết lỗi.

-  Chuẩn bị: Trên chiếc bè.

- Nhận xét tiết học
	- 2 HS lên bảng viết.

- HS thực hiện.

- Hs nhắc tựa

- 2 HS đọc lại.

- Của thầy giáo và bé Hà

- Vì được thầy khen có bím tóc đẹp nên không buồn vì sự trêu ghẹo của Tuấn nữa.

- Dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu gạch ngang đầu dòng, dấu chấm than, dấu chấm hỏi, dấu chấm.

- Hs theo dõi.

- HS viết bảng con: thầy giáo, xinh, vui vẻ, khuôn mặt, nín khóc.

- Hoạt động cá nhân.

- Nhìn bảng phụ chép bài vào vở.

- HS soát lại.

- Đổi vở sửa lỗi.

- Hoạt động lớp.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

- Mỗi dãy cử 4 bạn dùng phấn màu làm bảng phụ và cả lớp làm vở bài tập.

- Nhận xét.

- HS nhắc lại quy tắc viết iê – yê
- 1 HS đọc yêu cầu bài 3a.

- Cả lớp làm VBT.

- 4 Bạn / dãy, sửa tiếp sức.

- Nhận xét.

- Hs theo dõi

- Nhận xét tiết học


_____________________________________________________

Ngày soạn:   …/…/201…                     

Ngày giảng: Thứ … ngày …/…/201…
TẬP ĐỌC

T 12                                                TRÊN CHIẾC BÈ

I. MỤC TIÊU 

- Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ ; bước đầu biết đọc  rõ lời nhân vật trong bài.

- Hiểu ND : Tả chuyến du lịch thú vị trên sông của Dế Mèn và Dế Trũi. (trả lời được  câu hỏi 1 ,2 trong SGK)

- HS khá, giỏi trả lời được CH3.

- Thấy rõ tình bạn đẹp đẽ giữa Dế Mèn và Dế Trũi.

II. CHUẨN BỊ

  Tranh minh họa – Bảng phụ ghi sẵn các từ ngữ, các câu cần luyện đọc.
 Sách giáo khoa .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: Bím tóc đuôi sam (2-3')
- Kiểm tra 2 HS.

- GV nhận xét cho điểm.

2. Bài mới: Trên chiếc bè

a/ Giới thiệu bài (1-2')
- GV ghi tựa lên bảng.

b/ Luyện đọc 15 -17'
b.1/ gv đọc mẫu toàn bài

b.2/ Luyện đọc kế hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu

- Yêu cầu HS nêu từ khó đọc (GV ghi bảng các từ này).

- Cho HS luyện đọc các từ khó.

* Đọc đoạn trước lớp

- Giới thiệu các câu chú ý cách đọc. (Treo băng giấy có ghi sẵn câu luyện đọc).

- Mùa thu mới chớm / nhưng nước đã trong vắt,/ trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.//
- Đàn săn sắt và cá thầu dầu/ thoáng gặp đâu/ cũng lăng xăng cố bơi theo chiếc bè,/hoan nghênh váng cả mặt nước .//
- Cho HS luyện đọc các câu dài.

* Yêu cầu luyện đọc theo nhóm đôi.

* Cho HS thi đọc bài.

- Nhận xét.

* Cho HS đọc đồng thanh theo dãy.

c./Tìm hiểu bài (10- 12’)
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, 2.

+ Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì?

- Yêu cầu HS đọc 2 câu đầu đoạn 3.

+ Trên đường đi đôi bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao?

- Yêu cầu HS đọc các câu còn lại của đoạn 3.

+ Tìm từ ngữ tả thái độ của các con vật đối với 2 chú Dế.

- GV chốt: Các con vật mà 2 chú Dế gặp trong chuyến du lịch trên sông đều bày rỏ tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ, hân hoan 2 chú Dế.

d./ Luyện đọc lại bài (5- 7’)
- Trò chơi:”Chuyền Hoa”.

- Phổ biến trò chơi.

- GV nhận xét – Tuyên dương những em đọc hay.

 3.Củng cố– Dặn dò:  3-5’
- Hỏi: hai chú dế có yêu quý nhau không?

- Giáo dục tư tưởng.

- Chuẩn bị: Mít làm thơ (tiếp theo)

- Nhận xét tiết học.
	- HS 1 đọc đoạn 1, 2 và trả lời câu hỏi: Vì sao Hà lại khóc?

- HS 2 đọc đoạn 3, 4 và trả lời câu hỏi: Thầy giáo khuyên Tuấn điều gì?

- Theo dõi SGK.

- Nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài. (Mỗi HS chỉ đọc 1 câu).

-  Đọc các từ khó, từ dễ lẫn lộn: Dế Trũi, trôi băng băng, trong vắt, làng gần, …

- Tìm cách đọc và chỉ ra chỗ ngắt nghỉ các câu:

- 1 Số em đọc từng đoạn

- Đọc nối tiếp. 

-HS 1 đọc “từ đầu … trôi băng băng”.

- HS 2: đọc phần còn lại.

- HS đọc.

 - Chia nhóm và đọc trong nhóm

- Chia 2 dãy, thi đua đọc cá nhân.

- Nhận xét

- HS đọc đồng thanh

+ Ghép 3, 4 cái lá bè sen lại thành 1 chiếc bè đi trên sông.

(Với 2 chú Dế dòng sông có thể chỉ là 1 dòng nước nhỏ).

+ Nước sông trong, làng gần núi xa, các con vật đều tò mò phấn khởi.

+ Bái phục, âu yếm, bơi theo, hoan nghênh.
- Hoa rơi ngay bạn nào thì bạn đó đứng lên đọc bài. (2 lượt).

- Lớp nhận xét.

Hs trả lời

- Nhận xét tiết học.
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                                                 LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU 

- Biết thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cộng với một số.

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5 ; 49 + 25.

- Biết thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng

- BT cần làm : B1 (cột 1,2,3) ; B2 ; B3 (cột 1) ; B4.

- Yêu thích học toán qua hoạt động thực hành.

II. CHUẨN BỊ
Đồ dùng phục vụ trò chơi. SGK, vở bài tập.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ:  (5’)
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập.

a. 29 và 7.     b.  39 và 25.

- Nhận xét và cho điểm HS.
2. Bài mới: Luyện tập ( 27- 29’)
    Bài 1: (cột 1,2,3) HS khá giỏi làm cả bài.
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc kết quả phép tính.

- Yêu cầu HS ghi lại kết quả vảo vở bài tập. 
( Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- Yêu cầu HS nhận xét bài trên bảng.

- Gọi 3 HS lần lượt nêu cách thực hiện cá phép tính 19 + 9, 81 + 9, 20 + 39.

Bài 3: (chỉ làm cột 1) (HS khá giỏi làm cả bài)
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

- Viết lên bảng: 9 + 5 <  9 + 6.

- Gv hd mẫu

- Yêu cầu HS làm.
Bài 4:
- Yêu cầu HS tự làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Gv chấm chhữa bài - nhận xét

3.Củng cố– Dặn dò:  ( 3’)
- Một số câu hỏi về kiến thức cần củng cố:

+ Nêu 1 phép tính cùng dạng cới 9 + 5.

+ Đặt tính và thực hiện phép tính 39 + 15.

- Về chuẩn bị bài: 8 cộng với 1 số: 8 + 5.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS làm bảng lớp.

- HS trình bày nối tiếp theo dãy, mỗi HS nêu 1 phép tính sau đó bạn ngồi sau nối tiếp.

- HS làm VBT.

- Tính.

- Tự làm bài bài tập.

- HS nhận xét.

- HS trả lời.

- Điền dấu >, <, = vào chỗ trống.

- HS làm bảng con.

- Làm bài vào vở

- HS thực hiện. 



THỂ DỤC

( Giáo viên chuyên trách dạy)

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

T 4                                            TỪ CHỈ  SỰ VẬT  

TỪ NGỮ VỀ NGÀY – THÁNG – NĂM.        

I. MỤC TIÊU  

- Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối (BT1).

- Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian (BT2).

- Bước đầu biết ngắt đoạn văn ngắn thành câu trọn ý (BT3).

- Yêu thích môn Tiếng Việt.

II. CHUẨN BỊ

  Kẻ bảng phân loại từ chỉ sự vật ở (BT1), Bảng phụ viết đoạn văn ở (BT3).Vở bài tập, sách giáo khoa.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG
	
Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (3') Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? 

- Ghi bảng mẫu câu Ai (cái gì, con gì) là gì?
Ai (con gì, cái gì)

là gì?

Em

……………………………

……………………………

Là đồ dùng học tập thân thiết của em.

- Nhận xét - ghi điểm.

2. Bài mới: Từ chỉ sự vật. Từ ngữ về ngày, tháng, năm
a. Giới thiệu bài - Ghi tựa. (1')
b. Hd làm bài tập.

Bài 1: (10 - 12')  Trò chơi tiếp sức.
- GV nhắc HS điền từ đúng nội dung từng cột (chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối).

- Chữa bài. 
- Nhận xét – Tuyên dương.

Bài 2: (8-10’)
- GV nêu yêu cầu bài 2.
- GV khuyến khích các em đặt nhiều câu hỏi.
- Gợi ý 1 số câu hỏi:

a. Hôm nay là ngày? Tháng này là tháng mấy? 1 Năm có bao nhiêu tháng? 1 Tháng có mấy tuần? Ngày nào là sinh nhật của bố (mẹ, ông, bà, bạn)? …

b. Một tuần có mấy ngày? Hôm nay là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy? Hàng tuần lớp ta học tiết thể dục vào thứ mấy? …
- Nhận xét – Tuyên dương.

Bài 3: Gọi hs nêu y/c bài. (9-10’)
-Y/c HS làm vở, 1HS làm bảng phụ.

- Gv nhắc HS khi ngắt đoạn văn thành 4 câu nhớ viết hoa những chữ cái đầu câu, cuối mỗi câu đặt dấu chấm.

- GV giúp HS chữa bài.

 + Trời mưa to. Hoà quên mang áo mưa. Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình. Đôi bạn vui vẻ ra về.

* Liên hệ GDQTE: - Quyền được kết bạn.

- Bổn phận phải giúp đỡ bạn để thực hiện tốt quyền của mình.

3.Củng cố– Dặn dò:  (3’)
- Về làm VBT

- Về nhà tìm thêm các từ chỉ người, con vật, đồ vật, cây cối xung quanh.

 -  GV nhận xét tiết học
	- 2, 3 HS đặt câu.

- Các tổ thi tiếp sức với nhau
Người 

Đồ vật

Con vật

Cây cối

HS 

ghế

chim

xoài

- 1 HS đọc yêu cầu của bài 2.

- Làm bài vào vở bài tập.

- Hoạt động lớp, nhóm đôi.

- Từng cặp sẽ thi hỏi đáp trước lớp.

- Họp nhóm đôi thực hành hỏi đáp.

- Nhận xét – Bình chọn cặp HS đặt và trả lời câu hỏi hay nhất, nhiều nhất.

- HS nêu y/c bài 3.

- HS làm bài

- HS nhận xét sửa bài.

- HS theo dõi

- HS liên hệ.

-  HS nhận xét tiết học



TỰ NHIÊN XÃ HỘI

TIẾT 4:  LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT?
I. MỤC TIÊU
- Biết được tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt .

- Biết đi đứng, ngồi đúng tư thế và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống . 
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

-Kỹ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để cơ và xương phát triển tốt.

-Kỹ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động để xương và cơ  phát triển tốt.  

III. ĐỒ DÙNG

Tranh vẽ , các hình vẽ trong SGK

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	A_Bài cũ 
- Em cần làm gì để cơ phát triển tốt 

- NX bài cũ

B_Dạy bài mới 
1_Khởi động : (5-7’) Trò chơi : xem ai khéo hơn 

* Mục tiêu : HS thấy được cần phải đi , đứng đúng tư thế để không bị cong , vẹo cột sống .

* Tổ chức cho HS chơi : 

- Hướng dẫn cách chơi

- Tổ chức cho hs chơi - KL đội thắng 
- Khi nào sách trên đầu bị rơi xuống ?

- Đây là một trong các BT đe rèn luyện đi , đứng đúng 
2_Họat động 1 : Làm gì để xương và cơ phát triển tốt . (8-10’)
* Mục tiêu : Xem mục tiêu 1,2 của bài 

* Cách tiến hành :

- Yêu cầu hs nói với nhau nội dung 4 bức tranh 

Gợi ý : bức tranh vẽ gì ? việc làm đó , hđộng đó có tốt cho sự phát triển của xương và cơ không ? 

- Nên và không nên làm gì để xương và cơ phát triển tốt ?

3_Họat động 3 : Trò chơi : nhấc 1 vật . (10-12’)
* Mục tiêu : biết được cách nhấc một vật đúng cách để không bị đau lưng và cong vẹo cột sống ?

* Cách tiến hành : Cho hs ra sân :

- GV làm mẫu .

- Tổ chức chơi - KL đối thắng : tuyên dương 

- Các em học được gì qua trò chơi này ?

4_Củng cố , dặn dò : (3-5’)
- Nêu những việc cần làm để cơ và xương phát triển tốt .

- Nhắc hs thực hiện các biện pháp để xương và cơ phát triển tốt.

- NX tiết học 
	- Xếp 2 hàng dọc ở giữa lớp để chơi .

- … tư thế đầu , mình hoặc cổ không thẳng .

- Làm việc theo cặp ( hỏi đáp )

- Đại diện một số nhóm trình bày ( 4 nhóm ) , các nhóm khác bổ sung .

- Nhiều hs trả lời 

- Chia 2 đội thi tiếp sức 

- HS trả lời 



Ngày soạn:   …/…/201…                     

Ngày giảng: Thứ … ngày …/…/201…

TOÁN
T 19                                             8 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 8 + 5 
I. MỤC TIÊU 

- HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 8 + 5. Lập được bảng 8 cộng với một số .

- Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

- BT cần làm : B1 ; B2 ; B4.

- HS yêu thích môn toán

II. CHUẨN BỊ 
Que tính, bảng gài, bảng phụ.  Bộ số học toán, vở bài tập toán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)Luyện tập 
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện phép tính

- GV nhận xét – tuyên dương – cho điểm

2. Bài mới: 8 cộng với một số: 8 + 5

a/ Gtb: Gv gt, ghi tựa ( 1’)
b/Dạy bài mới
* Giới thiệu phép cộng 8 + 5 ( 15’)
* Bước 1: Giới thiệu

- Nêu: có 8 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

- Hỏi: Muốn biết có tất cả bao nhiêu que tính, ta làm thế nào?

* Bước 2: Tìm kết quả

- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả

- GV có thể nhận xét cách làm của HS và hướng dẫn: gộp 8 que tính với 2 que tính bó thành 1 chục que tính. 1 chục que tính với 3 que tính còn lại là 13 que tính. Từ đó có phép tính:

* Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính

  +

  8

  5

13

- Lưu ý cách đặt tính

- GV yêu cầu HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính

* Lập bảng công thức 8 cộng với một số

- Gv y/c Hs dùng que tính lập bảng 8 cộng với một số

- GV ghi phần các công thức như bài học lên bảng:  8+3=11, 8+4=12, 8+5=13, 8+6=14….

- Yêu cầu HS đọc đồng thanh bảng các công thức cộng với một số.

- Xóa dần các công thức trên bảng cho HS học thuộc lòng.

c/ Thực hành: ( 17’)
* Bài 1: - Tính nhẩm

- Y/c Hs làm miệng

8 + 3 = …       8 + 4 = …        8 + 6 =…

3 + 8 =…        4 + 8 = …        6 + 8 =…

* Bài 2: Tính

- Nêu yêu cầu của bài 2

- HS làm và nêu cách thực hiện

* Bài 3: 
HD HS khá giỏi làm bài 3.

* Bài 4: Y/c Hs làm vở

- 1 HS đọc đề bài

- Gv hd tóm tắt, làm bài

          Tóm tắt:

Hà: 8 con tem

Mai:7 con tem

Cả 2 bạn… con tem?
- Gv nhận xét và sửa bài.

3. Củng cố – Dặn dò: ( 3’)
- Y/c Hs đọc bảng công thức

( Nhận xét, tuyên dương

- Về nhà học thuộc bảng công thức trên.

- Chuẩn bị bài: 28 + 5.
- Gv nhận xét tiết học
	- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm bảng con

- Hs nxét

- HS nghe và phân tích đề toán.

- Thực hiện phép cộng 8 + 5

- HS trả lời

- HS có thể làm bằng cách thao tác trên que tính tìm ra kết quả 8 + 5 = 13 (lưu ý HS có thể làm bằng nhiều cách)

- HS nêu cách đặt tính.

· Viết 3 thẳng cột với 8 và 5 (cột đơn vị)

· Chữ số 1 ở cột chục

- 1 HS tự làm

- Hs thao tác trên que tính tìm kq các phép tính

- HS nối tiếp nhau nêu k.quả của từng phép tính

- Đọc theo bàn, tổ, lớp.

- Hs đọc thuộc lòng bảng công thức

 - HS làm miệng 

- Hs nxét, sửa 

- Hs làm bảng con

- HS vừa tính, vừa nêu cách thực hiện ở mỗi phép tính

- Hs làm vở

- 1 HS đọc

- Hs phân tích đề, tóm tắt

- HS làm bài

                     Bài giải
            Số tem cả 2 bạn có là: 

                  8 + 7 = 15( tem) 

               Đáp số:15 con tem 

- Cả lớp cùng tham gia ĐTL bảng công thức.

 - HS nhận xét tiết học




TẬP VIẾT
T 4                                                      CHỮ HOA : C
I. MỤC TIÊU

 - Viết đúng chữ hoa C (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng : Chia (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Chia ngọt sẻ bùi (3 lần).

- Yêu thích chữ đẹp. Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.
II. CHUẨN BỊ 

 Mẫu chữ C hoa (cỡ vừa). Bảng phụ. Câu Chia sẻ ngọt bùi (cỡ nhỏ) ghi ở giấy bìa. Vở tập viết, bảng con.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (3-5’)  Chữ hoa B 
- Cả lớp viết chữ B, Bạn.

- Hỏi: Bạn bè sum họp nói gì?

- Giơ một số vở, nhận xét – Tuyên dương.

2. Bài mới: Chữ hoa C 

a/ Gtb: GVgt, ghi tựa bài. (1- 2’)
b/ Hd viết chữ hoa: ( 5’)
* Bước 1:Quan sát và nhận xét

- GV treo mẫu chữ C.

- GV hướng dẫn nhận xét và viết chữ C.

                      [image: image1.jpg]



 GV chỉ vào chữ mẫu, miêu tả: 2 nét cơ bản là nét cong dưới và cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ.

* Bước 2: Hướng dẫn cách viết.

- Gv hd cách viết

* Bước 3: GV viết mẫu trên bảng lớp.

- GV viết mẫu chữ C (cỡ vừa, cỡ nhỏ) ở bảng lớp.

* Bước 4: Cho Hs viết trên bảng con C hoa.

- GV theo dõi, uốn nắn để HS viết đúng và đẹp.

c/ Hd viết câu ứng dụng:  Chia sẻ ngọt bùi (5 – 7’)
* Bước 1: Gt câu ứng dụng

           [image: image2.jpg]=
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* Bước 2: Tìm hiểu ý nghĩa câu ứng dụng.

- Giảng nghĩa câu Chia sẻ ngọt bùi là sung sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu.

* Bước 3: Hd Hs quan sát nét câu ứng dụng.

- Yêu cầu HS quan sát mẫu chữ và nêu nhận xét.

- Cách đặt dấu thanh: Dấu nặng dưới o, hỏi trên e, huyền trên u.

- GV viết mẫu chữ Chia. (Lưu ý điểm đặt bút chữ h, chạm phần cuối nét cong của chữ C)

                            [image: image3.jpg]


             

* Bước 4: Luyện viết ở bảng con chữ Chia.
- GV theo dõi, uốn nắn cách viết liền mạch.

d/ Hd viết bài: (15 – 17’) 
- Gv nêu y/c viết: 1dòng chữ hoa C cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, 1dòng Chia cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ, 2 dòng ứng dụng cỡ nhỏ

đ/ Chấm, chữa bài: (5’)
 - Gv chấm bài nêu nhận xét.

3. Củng cố – Dặn dò: (2’)
- GV tổng kết bài, gdhs

- Về hoàn thành bài viết.

- Chuẩn bị: Chữ hoa D.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- Viết bảng con.

- Là bạn bè khắp nơi về quây quần họp mặt đông vui.

- Hs quan sát và nhận xét

- Cao 5 li, gồm 1 nét kết hợp 2 nét cơ bản.

- HS nhắc lại.

- Hs theo dõi

- Theo dõi GV làm mẫu.
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 HS quan sát, nhận xét và so sánh 2 cỡ chữ.

- HS viết bảng con chữ C (1 dòng cỡ vừa ; 1 dòng cỡ nhỏ). 

- 2 Em đọc: Chia ngọt sẻ bùi.

- 1 Hoặc 2 em nhắc lại.

- Hs giải nghĩa

- Hs nxét

+ Các chữ C, h, g, b cao 2, 5 li.                               

- Chữ t cao 1,5 li.

- Chữ s cao 1,25 li.

- Các chữ còn lạicao 1 li.

- Chữ o, e, u.

- HS quan sát GV thực hiện.

- HS viết bảng con chữ Chia (2, 3 lần)

- Hoạt động cá nhân.
- Hs viết vở tập viết theo y/c của Gv

- Hs theo dõi

- Hs theo dõi

- Hs nxét tiết học





CHÍNH TẢ (Nghe-viết)

T 8                                            TRÊN CHIẾC BÈ

I. MỤC TIÊU 

- Nghe –viết chính xác, trình bày đúng bài CT

- Làm được BT2 ; BT(3) a / b.
- Rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ 

STV, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Kiểm tra bài cũ: Bím tóc đuôi sam (2- 3’)
- Cho HS viết bảng lớn + bảng con

Viên phấn, niên học, chân thật, nhà tầng.
- Nhận xét

2. Bài mới : Trên chiếc bè

a/ Gtb: Gv gt, ghi tựa. (1- 2’)
b/ Hd nghe viết (25’)
*  GV đọc lần 1

· Dế mèn và Dế Trũi rủ nhau đi đâu?

· Đôi bạn đi chơi xa bằng cách nào?

· Bài chính tả có những chữ nào viết hoa?

· Vì sao?

- Y/c Hs tìm từ hay viết sai viết bảng con

( Nhận xét.

* Gv đọc lần 2

* Gv đọc cho hs viết bài 

- GV đọc cho Hs dò bài

- Y/c Hs đổi vở soát lỗi

* Chấm, chữa bài

- GV chấm 10 bài và nhận xét.

c/ Thực hành (7’)
+ Bài 2: Tìm 3 tiếng có iê – yê

- GV nêu luật chơi

( Nhận xét, chốt lại

+ Bài 3a: Tìm 3 từ có dỗ – giỗ

( Nhận xét, chốt lại

3. Củng cố – Dặn dò: (3’)
- Gv tổng kết bài, gdhs

- Về sửa hết lỗi, làm bài 2, 3a vào vở bài tập.

- Chuẩn bị:  Chiếc bút mực.

-  Nhận xét tiết học
	- 2 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con. - Hs nxét
- 1 HS đọc lại

- Ngao du, dạo chơi khắp đó đây

- Ghép 3, 4 lá bèo sen lại làm thành 1 chiếc bè thả trôi trên sông

- Trên, Tôi, Dế Trũi, Chùng, Ngày, Bè, Mùa.

- Là những chữ đầu câu hoặc tên riêng

- Hs viết bảng con

- Hs nxét

- Nêu cách trình bày bài.

- HS viết vở

- 1 Bạn đọc – cả lớp dò lại

- Mở SGK – đổi vở.

- HS sửa bài cho bạn.

-  3 HS / dãy.

iê: chiến sỹ, tiến lên, tiện lợi

yê: yên lặng, chim yến, yên xe
+ Bài 3a: Hs thi tìm

dỗ: dạy dỗ, dỗ em, dỗ dành

giỗ: giỗ tổ, ngày giỗ, ăn giỗ

- Hs nxét tiết học





THỂ DỤC

( Giáo viên chuyên trách dạy)
Ngày soạn:   18/9/ 2012                     

Ngày giảng: Thứ 6 ngày 21/9/2012

TOÁN
T 20                                                      28 + 5

I. MỤC TIÊU
- HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5. 

- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.

- BT cần làm : B1 (cột 1,2,3) ; B3 ; B4.

- HS thích học toán qua hoạt động thực hành

II. CHUẨN BỊ : Que tính, bảng gài. 1 bộ số học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ:  8 cộng với 1 số (5’)
- Gọi 2 HS lên bảng làm

        8 + 3 + 5
8 + 1 + 5

        8 + 4 + 2
8 + 2 + 6

- 1 HS đọc thuộc bảng công thức 8 + 5

- GV nhận xét – Tuyên dương.

2. Bài mới : 28 + 5
a/ Gtb: Gv gt, ghi tựa. ( 1- 2’)
b/ Giới thiệu phép cộng 28 + 5 ( 15’)
+ Bước 1: Giới thiệu

- GV nêu bài toán: Có 28 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có bao nhiêu que tính?

- Để biết được có bao nhiêu que tính, ta phải làm như thế nào?

+ Bước 2: Tìm kết quả

+ Bước 3: Đặt tính và thực hiện phép tính

- Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính

- Em đã đặt tính như thế nào?

- Tính như thế nào?

- Yêu cầu số HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính trên.

c/  Thực hành ( 17’)
Bài 1:

- Nêu yêu cầu bài 1

+

28

+

18

+

9

3

4

5

- HS sửa bài 1, nhận xét

Bài 2: HD HS khá giỏi làm bài 2.
Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài

           Tóm tắt

Con gà: 18 con

Con vịt:5 con

Cả gà và vịt … con?

 - Nhận xét và sửa bài

Bài 4: Trò chơi ai nhanh hơn ai 

- GV phổ biến trò chơi và luật chơi. 

- Mỗi dãy cử 2 bạn lên vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm

( Nhận xét, tuyên dương.

3.Củng cố – Dặn dò: ( 3’)
-  GV gọi HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính 28 + 5

- Chuẩn bị : 38 + 25
- GV nhận xét tiết học.
	- Trò chơi vận động

- 2 HS làm ở bảng lớp.

- Hs nxét

- HS nghe và phân tích bài toán

- Thực hiện phép cộng 28 + 5

- HS thực hiện trên thao tác que tính và báo kết quả cho GV: 33 que tính.

+

28

5

33

- HS nêu cách thực hiện đặt tính

- Tính từ phải sang trái.

- Tính

- HS làm vào vở bài tập toán

- Hs làm vở

Bài giải

Cả gà và vịt có số con là:

18 + 5 = 23 (con)

Đáp số: 23 con

- Hs nxét, sửa bài

- Hs làm bài

- Hs nxét, sửa bài

- Hs nêu 

- Hs nhận xét tiết học



TẬP LÀM VĂN
T 4                                             CẢM ƠN – XIN LỖI

I. MỤC TIÊU
- HS biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống giao tiếp đơn giản (BT1 ; BT2). 

- Nói được 2,3 câu ngắn về nội dung bức tranh, trong đó có dùng lời  cảm ơn, xin lỗi. (BT3)

- HS KG làm được BT4 (viết lại những câu đã nói ở BT3).
- Giáo dục HS lịch sự trong giao tiếp và biết nhận lỗi khi sai.

* GDQTE: Quyền được tham gia: gặp gỡ mọi người, hòa nhập và thiết lập mối quan hệ với mọi người (nói lời cảm ơn, xin lỗi).

II. CHUẨN BỊ 

 Tranh minh họa, SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ: (3-5’)
- Kể lại câu chuyện “Gọi bạn” theo tranh minh họa

- Nhận xét và cho điểm

2. Bài mới : Cảm ơn xin lỗi

a/ Gtb: Gvgt, ghi tựa (1- 2')
b/ Hd làm bài tập (30 - 32')
* Bài 1:Miệng ( Đ/C: Hs thực hiện phần a, b) 
- Y/c Hs thực hành hỏi đáp theo cặp

   a) Bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa.

   b) Cô giáo cho em mượn quyển sách.

- GV nhận xét, khen ngợi các em.

- Khi nói lời cám ơn, chúng ta tỏ thái độ lịch sự, chân thành; với người lớn tuổi phải lễ phép; với bạn bè thân mật. Có nhiều cách nói cảm ơn khác nhau.

* Bài 2: Miệng ( Đ/C: Hs thực hiện phần a,b)
 - Y/c Hs thực hành hỏi đáp theo cặp

- Gv nhận xét, tuyên dương.

* Bài 3: (Miệng) 
- Yêu cầu HS đọc đề

- Treo tranh 1 (hoặc trong SGK) và hỏi: 

· Tranh vẽ ai? 

· Khi nhận quà, bạn nhỏ phải nói gì?

- Hãy dùng lời nói của em kể lại nội dung bức tranh này, trong đó sử dụng lời cám ơn.

Treo tranh 2 (hoặc xem trong SGK/38): Tiến hành tương tự

- Gv nxét, sửa bài

* Bài 4: (Viết) 
- Yêu cầu HS tự viết vào vở bài đã nói của mình về 1 trong 2 bức tranh và cho điểm HS.

3.Củng cố – Dặn dò: 

- Tổng kết tiết học

- Dặn dò HS nhớ thực hiện lời cám ơn và xin lỗi trong cuộc sống hằng ngày.

- Chuẩn bị tiết TLV tới.

- GV nhận xét tiết học.
	- Kể chuyện.

- HS nxét

- HS đọc yêu cầu bài 1.
- Nhiều HS trả lời: “Mình cám ơn bạn nhé”, “Bạn tốt quá! Mình cám ơn”…

- Em cảm ơn cô ạ!

- Hs nhận xét

a/ Em lỡ bước giẫm chân vào bạn: “ơ, tớ xin lỗi. Bạn có đau lắm không, cho tớ xin lỗi nhé”…

b/ Con xin lỗi mẹ. Con xẽ đi làm ngay…

- 1 HS đọc

- 1 bạn nhỏ đang được tặng quà từ mẹ

- Bạn phải cám ơn mẹ

- HS nói trước lớp: Mẹ mua cho Ngọc 1 con gấu bông rất đẹp. Ngọc đưa 2 tay đón lấy con gấu bông xinh xắn và nói: “Con cám ơn mẹ”…

- HS có thể nói:

Tuấn sơ ý làm vỡ lọ hoa của mẹ. Câu đến trước mẹ khoanh tay xin lỗi và nói: “Con xin lỗi mẹ ạ!”…

- Viết bài và đọc trước lớp. Cả lớp nghe, nhận xét

(HS KG)
- Hs viết bài vào vở

- Hs nghe

- Hs nhận xét tiết học




ÂM NHẠC

( Giáo viên chuyên trách dạy)


MĨ THUẬT

( Giáo viên chuyên trách dạy)


SINH HOẠT

                          BÀI  2:     TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ
  I. MỤC TIÊU  

1 .Kiến thức :
( Học sinh  kể tên mô tả một số đường phố nơi em ở hoặc đường mà em biết ( rộng , hẹp , biển báo , vỉa hè ,...) . Biết được sự khác nhau đường phố , ngõ hẻm , ngã ba , ngã tư 

2.Kĩ năng : -Nhớ tên và nêu được đặc điểm của đường nơi em ở . Nhận biết được một số đặc điểm về đường an toàn và không an toàn  của đường phố  .
3.Thái độ :-Thực hiện đúng các qui đinh khi đi trên đường .  
II. ĐỒ DÙNG

 - 4 Tranh  nhỏ cho 4 nhóm thảo luận như trong SGK .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A ) Hoạt động 1:   

1. Kiểm tra bài cũ:

-Khi đi trên đường phố em thường đi ở đâu để được an toàn ?

-Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh   .

       2.Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:

-Bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về 

          “Con đường nơi em ở “.

b)Hoạt động 2 :   - Tìm hiểu về đặc điẻm con đường nhà em   

a/ Mục tiêu : HS Mô tả được đặc điểm chính của đường phố nơi em ở . Kể tên mô tả được một số con đường em thường đi qua  . 

b / Tiến hành : 

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ ( Các em ở cùng xóm hoặc đi chung đường thành một nhóm )  

- Phát phiếu đến các nhóm .

- Yêu cầu thảo luận hoàn thành các câu hỏi đã ghi sẵn trong phiếu .

- Hàng ngày đến trường em đi qua những con đường nào ?

- Trường của chúng ta năm trên con đường nào ?

Đặc điểm của những con đường đó ?

Có mấy đường một chiều ?

Có giải phân cách ở giữa đường hai chiều không ?

- Mấy đường có vỉa hè ?

- Khi đi trên đường đó em đi như thế nào ? 

* Kết luận :  Các em cần nhớ tên đường nơi em ở và những đặc điểm của đường em đi học . Khi đi trên đường phải cẩn thận : Đi trên vỉa hè . Quan sát cẩn thận khi đi trên đường  .

 Hoạt động 3: -Tìm hiểu đường an toàn và chưa an toàn :   
-Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm  quan sát  tranh và chỉ ra tranh  nào chụp về con đường an toàn ,tranh nào chụp con đường không an toàn ? Giải thích

- GV mời lần lượt từng nhóm lên gắn từng bức tranh và trình bày ý kiến  .

-Giáo viên kết luận như trong sách giáo khoa  .

c/Hoạt động 4 :    -Trò chơi : Nhớ tên đường 

-a/ Mục tiêu : - Kể tên và mô tả một số con đường các em thường đi qua .

b/ Tiến hành :  - Tổ chức cho 3 đội chơi . Thi ghi tên những con đường mà em biết . 

- Yêu cầu 3 đội mỗi lần 1 em lên viết tên đường mà em biết .

-Giáo viên theo dõi nhận xét  bình chọn đội thắng cuộc là đội viết đước nhiều tên đường và đúng.

d)củng cố –Dặn dò :
- Nhận xét đánh giá tiết học .

-Yêu cầu nêu lại các hành vi an toàn và nguy hiểm .

- Dặn về nhà học bài và áp dụng và thực tế .
	-Ta phải đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải để đảm bảo an toàn . 

-Lớp theo dõi giới thiệu 

-Hai học sinh nhắc lại tựa bài 

-Lớp tiến hành chia thành các nhóm theo yêu cầu của giáo viên .

- Thảo luận trả lời vào phiếu sau khi hết thời gian các nhóm cử đại diện lên trả lời .

- Các nhóm khác lắng nghe nhận xét bổ sung nếu có .

- Lớp chia thành các nhóm nhỏ nhận tranh của mỗi nhóm .

- Quan sát và rút ra nhận xét sau đó cử đại diện lên trình bày .

+ Tranh 1 : Đường an toàn vì 2 chiều có giải phân cách có vỉa hè rộng có vạch kẻ đường .

+ Tranh 2 : Đường an toàn vì 1 chiều lòng đường rộng có đèn tín hiệu , có biển báo hiệu giao thông  .

+ Tranh 3 : Đường  chưa an toàn vì ngõ hẹp , vỉa hè không có , người và xe cộ đi chen lấn nhau  .

+ Tranh 4: Đường  chưa an toàn vì 2 chiều lòng đường hẹp , vỉa hè bị lấn chiếm  .

- Lớp cử ra 3 đội mỗi đội 4 em .

- Lần lượt mỗi em lên viết một tên đường rồi chạy xuống đến lượt em khác .

- Lớp nhận xét bình chọn đội chiến thắng

- Về nhà xem lại bài học và áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thông trên đường  .   


Đã kiểm tra: Ngày … tháng … năm...
                                                                                          Tổ trưởng







